
        SỞ Y TẾ QUẢNG NINH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN Y DƢỢC CỔ TRUYỀN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                                                         
        

          Số: 108/YDCT-KHTH                             Hạ Long, ngày 03 tháng 8 năm 2023 

 V/v đề nghị đăng tải danh sách 

  đăng ký ngƣời hành nghề lên  

      cổng thông tin Sở Y tế 

 
 

 

Kính gửi:  Sở Y tế Quảng Ninh. 

 

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt dộng với 

cơ sở khám chữa bệnh; 

Sau khi rà soát nhân lực hành nghề hiện có, Bệnh viện Y dƣợc cổ truyền đã 

lập danh sách ngƣời đăng ký hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh viện; 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Bệnh viện Y Dƣợc cổ truyền kính đề nghị Sở Y tế tạo điều kiện đăng tải danh 

sách ngƣời hiện đang đăng ký hành nghề tại Bệnh viện lên Trang thông tin 

Website của Sở Y tế để Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh làm căn cứ giám định, 

thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ kính gửi; 

- Lƣu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Hƣơng 

 

 

 

 

 



  
 

                                                             Phụ lục 04 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN Y DƢỢC CỔ TRUYỀN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Công văn số: 108/YDCT-KHTH ngày 03/8/2023 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền) 

              

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y dƣợc cổ truyền       

2. Địa chỉ: Phƣờng Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh       

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h30 đến 16h30 hàng ngày, từ thứ 2 đến T7; Trực cấp cứu 24/24h,  7 ngày/tuần.   

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:        

       

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian làm việc theo ngày 

trong tuần 

Vị trí chuyên môn 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Vị trí 

chuyên môn 

1 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 

0002358/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và 

Nội khoa 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BS chính 

Bác sỹ KCB 

Giám đốc 

2 PHẠM THỊ LỆ HẰNG 

000109/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h  BSCKI  

Bác sỹ KCB-

Trƣởng phòng 

3 TỐNG THỊ LINH 

0004602/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

4 LÃ THỊ DIỄM HƢƠNG 

0001129/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng - 

Phó trƣởng 

phòng 

5 PHẠM THỊ HƢƠNG 

0001135/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

6 NGUYỄN THỊ OANH 

0004597/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

7 ĐỖ THỊ HUYỀN THƢƠNG 

0001107/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  



8 NGUYỄN THỊ HÀ 

0006745/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB- 

Phó trƣởng 

khoa 

9 ĐINH THỊ TRANG 

0008152/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

10 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 

0002286/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

11 LÂM THỊ DUNG 

0008134/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

12 NGÔ THỊ HỒNG THẮM 

0008316/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

13 NGUYỄN BIÊN TẬP 

0002688/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; Thăm 

dò chức năng  

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BS chính 

Bác sỹ KCB-

Trƣởng khoa 

14 VŨ ANH GIANG 

005065/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; Thăm 

dò chức năng  

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB-

Phó trƣởng 

khoa 

15 VŨ CAO CƢỜNG 

0001160/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  

16 NGUYỄN NHƢ QUỲNH 

0001159/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

17 NGUYỄN THỊ VÂN 

0003202/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

18 NGUYỄN THÚY AN 

0001158/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

19 NGUYỄN ĐỨC HẢI 

0003201/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

20 PHẠM THỊ LỆ THỦY 

0001157/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

21 TRƢƠNG THU GIANG 

000051/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh; Thăm dò chức năng; 

Khám nội soi Tai Mũi Họng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ 



22 BÙI THỊ PHƢƠNG THẢO 

0001133/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI 

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  

23 HOÀNG THỊ NỤ 

0001127/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI  

Điều dƣỡng -

Trƣởng khoa 

24 ĐỖ THỊ KIM TUYẾN 

0686/QNI-

CCHND 

Dƣợc sỹ chuyên khoa I 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Dƣợc sỹ CKI Trƣởng khoa 

25 ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG 

0632/QNI-

CCHND 

Dƣợc sỹ đại học 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ đại 

học 

Dƣợc sỹ đại 

học 

26 NGUYỄN THỊ HẰNG 

0048/QNI-

CCHND 

Dƣợc sỹ đại học 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ đại 

học 

Dƣợc sỹ đại 

học 

27 VŨ NGỌC LUYỆN 

1096/CCHN-D-

SYT-QNI 

Dƣợc sỹ chuyên khoa I 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h DS chính Phó Giám đốc 

28 ĐÀO THỊ NGUYỆT 

0001142/QNI-

CCHN Chuyên khoa hóa sinh, vi sinh, huyết học 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI Trƣởng khoa 

29 NGUYỄN THU PHƢƠNG 

0004600/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Chuyên khoa hóa sinh, vi sinh, 

huyết học 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

30 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 

0002689/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật hóa sinh, vi sinh, 

huyết học theo chỉ định; Thực hiện kỹ 

thuật YHCT theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI 

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  

31 PHẠM THỊ NHỊ 

0001143/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật hóa sinh, vi sinh, 

huyết học theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

32 VŨ THỊ PHƢƠNG THẢO 

0001141/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật hóa sinh, vi sinh, 

huyết học theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

33 LÊ THỊ THU TRANG 

0001140/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật hóa sinh, vi sinh, 

huyết học theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

34 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 

0001099/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

35 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 

0006712/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền; Nội khoa; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

36 HÀ QUỐC TUẤN 

0007207/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; Bác sỹ Bác sỹ 



Ngày trực 24/24h 

37 BÙI MẠNH HÙNG 

0001126/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền, khám nội soi TMH; Khám bệnh 

chữa bệnh bằng VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BS chính 

Bác sỹ KCB-

Trƣởng phòng 

38 TRẦN SONG HÀO 

0006705/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Thứ 7; Chủ nhật: Làm việc theo 

lịch Bác sỹ Bác sỹ 

39 BÙI ĐỨC VINH 

0001130/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BS chính 

Bác sỹ KCB - 

Trƣởng khoa 

40 NGUYỄN THỊ THƢƠNG 

0006599/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền và Nội khoa; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

41 HOÀNG THỊ MINH CHI 

0006577/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác sỹ 

42 NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG 

0004601/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

43 NGUYỄN NHƢ SƠN 

0001094/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - Vật 

lý trị liệu; Thực hiện kỹ thuật YHCT 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

44 TRẦN THỊ BÍCH LÂN 

0004593/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định, Thực hiện kỹ thuật chuyên 

khoa Mắt theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

45 HOÀNG VĂN MẠNH 

0007903/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 

46 LÊ TIẾN THÀNH 

0004596/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

47 TRƢƠNG THỊ THÚY 

0001087/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

48 TẠ THỊ NGÂN 

0001070/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - Vật 

lý trị liệu; Thực hiện kỹ thuật YHCT 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

49 TRỊNH THỊ MINH NGỌC 

0003311/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 

50 VŨ ĐĂNG CHIẾN 

0001105/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI 

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  



51 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 

0001073/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

52 HOÀNG VĂN PHONG 

0001065/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

53 PHẠM THỊ HƢƠNG THẢO 

0001132/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

54 TRẦN THỊ YẾN 

0001066/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

55 NGUYỄN THỊ QUỲNH 

0001083/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

56 PHẠM THỊ HƢƠNG 

0004414/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

57 LÊ ANH TUẤN 

003228/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

58 ĐOÀN VIỆT HƢNG 

0001091/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và 

Nội khoa; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB-

Trƣởng khoa  

59 TRẦN THỊ PHƢƠNG HUẾ 

0006576/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB-

Phó trƣởng 

phòng 

60 VŨ VĂN TOÀN 

0001116/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền, Khám nội soi Tai Mũi Họng; 

VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB-

Phó trƣởng 

khoa  

61 HOÀNG VĂN DŨNG 

005272/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

62 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

0001154/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

63 VŨ NGỌC CÚC 

0001064/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

64 HOÀNG TUẤN NINH 

0003199/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

65 ĐOÀN THỊ THÚY ĐẠT 

0001095/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  



66 PHẠM THỊ HẢI 

0001098/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật thăm dò 

chức năng theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

67 NGUYỄN THỊ HÀ 

0001152/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

68 BÙI THÀNH ĐẠT 

0001151/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

69 NGUYỄN THỊ TRANG 

0001120/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

70 VŨ THỊ TRANG 

0006510/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

71 BÙI THỊ THÙY TRANG 

0007801/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN; Thăm dò chức 

năng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác sỹ 

72 TRỊNH THỊ NHUNG 

0001097/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI  

Điều dƣỡng 

đại học  

73 NGÔ VĂN DIỆN 

0007890/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

74 NGUYỄN HẢI HÀ 

0007940/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác sỹ  

75 NGUYỄN THỊ MAI 

0008210/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 

76 NGUYỄN NGỌC HẢI 

0008285/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

77 PHẠM THÙY LINH 

0008290/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác sỹ  

78 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 

0007199/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

79 NGUYỄN MINH HẰNG 

0006513/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền ; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 



80 MAI HỒNG NHUNG 

0004594/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

khoa Tai Mũi Họng theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

81 PHẠM HẢI LONG 

0004599/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền ; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

82 PHẠM THANH LAM 

0006909/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB - 

Phó Trƣởng 

khoa 

83 NGUYỄN QUANG KHẢI 

000080/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền, Phẫu thuật trĩ; Khám bệnh chữa 

bệnh bằng VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BS chính 

Bác sỹ KCB- 

Trƣởng khoa 

84 PHẠM THỊ HỒNG 

0005775/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

85 VŨ THÙY TRANG 

0001153/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

86 TRẦN THỊ PHƢỢNG 

0001078/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

87 PHẠM THỊ TÌNH 

0001082/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

88 NGUYỄN THỊ THANH 

0001103/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

89 ĐÀO THÚY TÌNH 

0006511/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

90 LÊ THỊ HÀ 

0001072/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  

91 ĐỖ THỊ THU HUYỀN 

0001092/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

92 NGUYỄN TUẤN ANH 

0001110/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

93 NGUYỄN HÀO QUANG 

0007600/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 

Điều dƣỡng 

cao đẳng 



94 VŨ ĐÌNH TIẾN 

0007974/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác Sỹ  

95 VŨ HOÀNG CHUNG 

0008313/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

96 DƢƠNG VĂN MẠNH 

005311/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

97 BÙI MINH CƢỜNG 

0001998/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Phẫu thuật trĩ; Khám bệnh chữa 

bệnh bằng VLTL-PHCN; Thăm dò chức 

năng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BS chính 

Trƣởng khoa, 

phẫu thuật 

viên 

98 NGUYỄN THẾ THỂ 

0001067/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB-

Trƣởng khoa 

99 VŨ TRỌNG TÂM 

0006512/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

100 NGUYỄN ĐĂNG NINH 

0001074/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Phẫu thuật trĩ; Khám bệnh chữa 

bệnh bằng VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

101 ĐỖ MẠNH DŨNG 

0007046/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ 

Bác sỹ KCB-

Phó trƣởng 

phòng 

102 NGUYỄN KHÁNH HOÀN 

0001081/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI 

Điều dƣỡng 

CKI 

103 NGUYỄN HÙNG HẢI 

0001145/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

104 VŨ THÀNH SINH 

0001068/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

105 LÊ THỊ CẦN 

0001096/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

106 PHẠM THỊ HỒNG THÚY 

0001085/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

107 ĐÀO LÊ HUY 

0004589/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

108 VŨ THÚY TÍNH 

0001077/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Điều dƣỡng 

CKI 

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  



chỉ định Ngày trực 24/24h 

109 VŨ THÙY DUNG 

0001061/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

110 VŨ THỊ THẢO 

0001100/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

111 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NGÂN 

0001075/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

112 NGUYỄN THỊ DUNG 

0001112/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - Vật 

lý trị liệu; Thực hiện kỹ thuật YHCT 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

113 LÊ THANH HỒNG 

0001109/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - Vật 

lý trị liệu; Thực hiện kỹ thuật YHCT 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên 

114 TRẦN THÁI TUÂN 

0005323/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

115 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 

0004590/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI  

Bác sỹ KCB 

Phó trƣởng 

khoa 

116 NGUYỄN MINH CÔNG 

0008304/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

117 NGÔ THỊ NINH 

0008315/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

118 VŨ QUANG SƠN 

0008502/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

119 TRẦN HOÀI THU 

000075/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BS chính 

Bác sỹ KCB -

Phó Giám đốc 

120 BÙI MINH TOÀN 

003231/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI  

Bác sỹ KCB- 

Phó trƣởng 

khoa 

121 NGUYỄN THỊ NGỌC 

0005975/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

122 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 

0001128/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI  

Điều dƣỡng -

Trƣởng phòng 



123 LÊ THỊ THU HƢƠNG 

0001060/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa 

124 LÊ THỊ HUYỀN 

0001117/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

125 LƢƠNG THỊ NHUNG 

0004592/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

126 NGUYỄN THỊ HẢI PHƢỢNG 

0001113/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

127 NGUYỄN VĂN NGỌC 

0001114/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

128 TRẦN THỊ THANH TRANG 

0001122/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  

129 ĐOÀN TRUNG ĐỨC 

0004598/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

130 PHẠM MINH HƢNG 

0007143/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

131 NGUYỄN HỒNG ANH 

0007696/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học 

Điều dƣỡng 

đại học 

132 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 

0007657/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

133 ĐOÀN ANH TÀI 

008849/TB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ 

134 VŨ THÀNH TRUNG 

0001093/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

135 ĐINH THỊ MINH CHÂU 

0007450/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

136 BÙI ANH TUẤN 

0007012/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

137 NGUYỄN THỊ THU TRANG 

0001101/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 



138 NGUYỄN THÙY CHI 

0007887/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ 

139 LÊ ANH HOÀNG 

0008171/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ 

140 HOÀNG ĐẮC HUÂN 

0008320/QNI-

CCHN 

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền;VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ 

141 PHẠM THỊ NGUYỆT 

0002518/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

142 HỨA THÚY AN 

0008460/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ 

143 LƢƠNG TÙNG DƢƠNG 

0008513//QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

144 VŨ ĐÌNH LINH 

0001790/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật thăm dò 

chức năng;  

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

145 LÊ TRỌNG THẢO 

0003198/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

146 LƢƠNG THỊ PHƢƠNG THẢO 

0006906/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

147 TRỊNH THỊ HẢI 

0001136/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

CKI 

Điều dƣỡng 

trƣởng khoa  

148 ĐẶNG PHƢƠNG THẢO 

0001063/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

149 NGUYỄN THỊ BÍCH 

0001059/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

150 PHẠM THỊ THANH HOA 

0001106/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

151 BÙI ANH TUYẾN 

0001123/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 



152 LÊ THỊ NHUNG 

0001131/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

153 TRẦN HUY HÙNG 

009143/TB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN; HSTC&CĐ 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác sỹ 

154 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 

0007834/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác sỹ 

155 LƢƠNG CÔNG NAM 

0004591/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền và Nội khoa; Khám bệnh chữa 

bệnh bằng VLTL-PHCN; Chẩn đoán 

hình ảnh 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB - 

Phó Trƣởng 

khoa 

156 ĐÀO BÁ NGỌC 

0007924/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

157 TRẦN THỊ THU HÀ 

0003309/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

khoa Tai Mũi Họng theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

158 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LAN 

0001144/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền và Nội khoa; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI 

Bác sỹ KCB- 

Trƣởng khoa 

159 LÊ THỊ HẢI 

003230/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

160 NGUYỄN QUANG DŨNG 

0007013/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h BSCKI BSCKI 

161 PHẠM THỊ LY 

0004595/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

162 VŨ NHƢ KHOA 

0001118/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

163 ĐINH TRỌNG HIẾU 

0005788/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

164 NGUYỄN BÁ THUYẾT 

0008305/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ Bác sỹ 

165 NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN 

0001119/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 



166 VŨ TIẾN DŨNG 

0001147/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

167 PHẠM THU HƢƠNG 

0001086/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

168 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 

0007553/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - Vật 

lý trị liệu; Thực hiện kỹ thuật YHCT 

theo chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Cao đẳng 

VLTL-PHCN 

Cao đẳng 

VLTL-PHCN 

169 ĐẶNG QUỐC THÀNH 

0001108/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

170 LƢU THỊ MINH TUYẾT 

0001121/QNI-

CCHN 

Thực hiện dịch vụ kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định. 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

trung học  

Điều dƣỡng 

trung học  

171 LƢƠNG THỊ THANH NHÀN 

0007195/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

172 VŨ HỮU ÁNH 

0007196/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

173 ĐỖ ĐỨC ĐẠI 

000000704/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học  

174 NGUYỄN THỊ HẢI 

006408/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

đại học  

Điều dƣỡng 

đại học 

175 NGUYỄN NGỌC ANH 

0008699/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

176 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 

  

0008721/QNI-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN theo 

chỉ định; Thực hiện kỹ thuật YHCT theo 

chỉ định 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

Điều dƣỡng 

cao đẳng  

177 NINH CÔNG MINH 

  

0008793/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

178 VŨ THỊ TÚ QUYÊN   

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

179 NGUYỄN VIỆT CƢỜNG   

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

180 NGUYỄN TRẦN HOÀN   

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  



181 LÊ THỊ MAI   

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

182 NGÔ HOÀNG NGỌC   

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

183 ĐINH  THIÊN TRANG   

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; VLTL-PHCN 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

184 BÙI THÀNH CÔNG   

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Bác sỹ  Bác sỹ  

185 NGUYỄN THỊ THU HƢỜNG   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ đại 

học 

Dƣợc sỹ đại 

học 

186 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LAN   

Dƣợc sỹ trung học 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ đại 

học 

187 NGUYỄN THỊ THANH TÂM   

Dƣợc sỹ đại học 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

188 HÀ THỊ NGA   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

189 HOÀNG ANH THẮNG   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

190 ĐINH THỊ PHƢƠNG   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

191 PHẠM THỊ HUYỀN   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

192 PHẠM HỒNG GIANG   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

193 HOÀNG THỊ LOAN   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

194 ĐỖ THỊ QUỲNH   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

195 NGUYỄN MẠNH DŨNG   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 



196 LƢU THỊ NGÂN   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

197 NGUYỄN THỊ HOA   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

198 NGUYỄN HẢI NINH   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

199 ĐẶNG THỊ HƢỜNG   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

200 LÂM THỊ TUYẾT   

Dƣợc sỹ cao đẳng 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

Dƣợc sỹ cao 

đẳng 

201 TRẦN VĂN NGỰ   

Dƣợc tá 

T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 

16h30); Thứ 7: Làm việc theo lịch; 

Ngày trực 24/24h Dƣợc tá Dƣợc tá 

       5. Danh sách ngƣời làm việc (Không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) 

STT Họ và tên  
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký Vị trí làm việc 

    hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc) 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

làm việc được phân công cụ 

thể) 

1 Trần Thị Hồng Hạnh Thạc sỹ kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Kế toán trƣởng - Phòng Tài 

chính kế toán 
    

2 Đỗ Thị Thùy Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    

3 Lê Thái Thuấn Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    

4 Lê Thị Lan Phƣơng Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    

5 Phạm Văn Hải Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    

6 Vũ Thị Trang Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    

7 Bùi Thị Hằng Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    



8 Bùi Thuỳ Trang Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    

9 Hà Thị Nguyệt Minh Kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tài chính kế 

toán 
    

10 Nguyễn Việt Anh Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
    

11 Trần Quang Ngọc KSTH 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
    

12 Vũ Thị Huyền Trang KSTH 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
    

13 Ngô Anh Vinh KSTH 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
    

14 Nguyễn Đức Việt KSCN KTĐ ĐT 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
    

15 Đỗ Văn Thự TC điện 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

16 Bùi Duy Khu Lái xe 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Lái xe - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

17 Đỗ Ngọc Hiếu Lái xe 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Lái xe - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

18 Nguyễn Thị Mận Văn thƣ 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

19 Vũ Thị Xuân Văn thƣ 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

20 Trần Lan Hƣơng CN LTH 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

21 Nguyễn Thị Thu Giang Cử nhân kế toán 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

22 Nguyễn Thị Ngọc Mai CN Luật 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Quản lý chất 

lƣợng 
    



23 Nguyễn Nam Hải TC điện 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

24 Trƣơng T.Lan Hƣơng Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

25 Vũ Thị Thu Hoài Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Phòng Tổ chức hành 

chính 
    

26 Lê Thị Thắng Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Khám bệnh     

27 Nguyễn Thị Thời Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

28 Hà Thị Duyên Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

29 Đỗ Thị Thơm Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Xét nghiệm     

30 Nguyễn Thị Thoa Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

31 Đinh Thị Mỹ Dung Hộ lý 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Châm cứu     

32 Nguyễn Thị Tiến Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Lão     

33 Trần Thị Thu Hoài Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Châm cứu     

34 Trần Văn Chinh Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

35 Phƣơng Thị Kim Dung Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

36 Phạm Thị Dung Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Ngoại     

37 Nguyễn Thị Vân Anh Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa HSTC     



38 Nguyễn Thị Mai Phƣơng Hộ lý  
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Nội B     

39 Mai Trang CN Môi trƣờng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 

Nhân viên - Khoa Kiếm soát 

nhiễm khuẩn 
    

40 Trần Văn Mỹ Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

41 Đào Thị Tĩnh Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

42 Lê Thị Xuân Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

43 Nguyễn Ngọc Nguyên Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

44 Vũ Thị Phƣợng Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

45 Nguyễn Thị Ngôn Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

46 Đỗ Khánh Vân Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

47 Mai Thị Toán Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

48 Phạm Hồng Hạnh Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

49 Nguyễn Thị Vân Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

50 Trần Thị Liễu Dinh dƣỡng 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Nhân viên - Khoa Dinh dƣỡng     

51 Vũ Huy Tuyển Bảo vệ 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Bảo vệ     

52 Vũ Văn Hƣng Bảo vệ 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Bảo vệ     



53 Trần Văn Tích Bảo vệ 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Bảo vệ     

54 Hoàng Văn Quyến Bảo vệ 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Bảo vệ     

55 Nguyễn Thị Hoa Ngoại cảnh 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Ngoại cảnh     

56 Nguyễn Văn Toán Ngoại cảnh 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Ngoại cảnh     

57 Lê Thị Đoàn Ngoại cảnh 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Ngoại cảnh     

58 Bùi Thị Xuân Ngoại cảnh 
T2,3,4,5,6:  (7h30 - 12h; 13h - 16h30); Thứ 7: 

Làm việc theo lịch; Ngày trực 24/24h 
Ngoại cảnh     

 
      

    

Quảng Ninh, ngày 03 tháng  8 năm 2023 

    

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh 

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

Nguyễn Thị Hƣơng 
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